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Họ và Tên:       
 

Ngày    tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #20 
Học Bài 11 – Ch, Tr (sách Tiếng Nước Tôi) tiếp theo 

Từ Vựng 

   

tre trà tròn 

7 

– 3 

4   

trừ trứng trăng 
 

Tập đặt câu với những từ trên 
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Tập Đọc 

Lá tre nho nhỏ. 

 

Mẹ pha trà cho ông bà ngoại. 
 

Nút áo hình tròn. 

 

Bố dạy Trí làm toán trừ. 
7 

– 3 

4 

Trung lỡ tay làm rớt trái 
trứng.  

Trăng rằm rất tròn và sáng. 
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Trả Lời Câu Hỏi 

Lá tre thế nào? 

Mẹ làm gì? 

Nút áo hình gì? 

Bố dạy Trí làm gì? 

Trung lỡ tay làm rớt cái gì? 

Trăng rằm như thế nào? 
 

Tập Đọc 

Cha em 
Cha em đã già, 
Chịu khó làm việc. 
Lo cho chúng em 
Ăn học đầy đủ. 
Chúng em luôn ghi nhớ 
Công ơn cha mẹ. 
Yêu quý mẹ cha, 
Thương yêu anh em. 
Chăm chỉ học tập, 
Kính thầy mến bạn. 
Đấy mới là đứa con có hiếu. 
 

 


